

Phụ lục VIII.6
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh (cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	HUYỆN LỘC NINH
	
	 
	 
	319.127
	30.108
	38.527
	38.959
	54.681
	156.852
	 

	A
	KHỐI HUYỆN 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp các tuyến đường nội ô thị trấn Lộc Ninh
	546/QĐ-UBND ngày 26/02/2021
	              10.486 
	              10.487 
	               38 
	            38 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	2
	XD Cầu BTCT đường liên xã Lộc Tấn - Lộc Thạnh
	4644/QĐ-UBND ngày 27/11/2020
	                3.483 
	                3.483 
	             367 
	 
	 
	 
	 
	               367 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	3
	Điện ấp 11, xã Lộc Thuận
	2839/QĐ-UBND ngày 14/9/2023
	                2.500 
	                1.671 
	             266 
	 
	 
	         266 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	4
	Điện THT ấp K57, xã Lộc Tấn
	2840/QĐ-UBND ngày 14/9/2023
	                3.300 
	                2.387 
	             131 
	 
	 
	 
	 
	               131 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	5
	Đường liên xã Lộc Tấn - Lộc Thiện (đoạn từ nhà văn hóa ấp Bù Núi B đi ấp K54,xã Lộc Thiện)
	4033/QĐ-UBND ngày 08/12/2023
	                3.999 
	                4.000 
	             210 
	 
	 
	 
	 
	              210 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	6
	Đường từ Trường TH Lộc Thiện B đi ấp 4A, xã Lộc Tấn
	4032/QĐ-UBND ngày 8/12/2023
	                8.851 
	                9.000 
	          3.185 
	        2.000 
	 
	 
	 
	            1.185 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	7
	Đường nhựa liên xã ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp đi ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú
	5442/QĐ-UBND ngày 28/11/2022
	              13.500 
	              13.500 
	             913 
	 
	 
	 
	 
	               913 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	8
	Đường nhựa từ khu di tích Tà Thiết đi cửa khẩu Lộc Thịnh, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh
	501/QĐ-UBND ngày 17/02/2022
	              55.000 
	              55.000 
	             711 
	 
	 
	 
	 
	               711 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	9
	Đường từ ngã ba Hố Bom, thị trấn Lộc Ninh đi ấp 10, xã Lộc Thiện
	891/QĐ-UBND ngày 16/3/2022
	              28.000 
	              28.000 
	          1.898 
	 
	 
	 
	 
	            1.898 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	10
	XD 24 phòng học lầu trường THCS Lộc Khánh
	167/QĐ-UBND 
14/01/2022
	              22.500 
	              22.500 
	          1.231 
	 
	 
	 
	 
	            1.231 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	11
	Xây dựng 08 phòng học lầu, hàng rào, sân bê tông Trường Tiểu học Lộc Điền B
	4524/QĐ-UBND ngày 11/8/2021
	                4.764 
	                5.350 
	               67 
	            67 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	12
	Xây dựng 12 phòng học lý thuyết (khối tiểu học) và 06 phòng  học bộ môn (khối THCS) Trường TH&THCS Lộc Thành
	3952/QĐ-UBND ngày 19/9/2022
	              20.000 
	              20.000 
	             228 
	 
	 
	         228 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	13
	XD 06 phòng học và chức năng và các công trình phụ trợ Trường Mẫu giáo Vàng Anh
	2120/QĐ-UBND ngày 07/7/2023
	                8.762 
	                9.000 
	             688 
	 
	 
	         688 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	14
	XD 03 phòng học tập, 03 phòng hỗ trợ học tập, 03 phòng phụ trợ và nhà tập đa năng Trường TH Lộc Hưng
	2067/QĐ-UBND ngày 03/7/2023
	              11.487 
	              14.900 
	             162 
	           162 
	 
	 
	 
	                 -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	15
	XD Đường điện THT và trạm điện ba pha trường TH Lộc Thái A
	2068/QĐ-UBND 
03/7/2023
	                   800 
	                  800 
	               11 
	 
	 
	 
	 
	                 11 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	16
	Xây dựng 02 phòng học bộ môn, 01 hội trường, 01 phòng bảo vệ, nhà xe học sinh và nhà vệ sinh giáo viên Trường TH và THCS Lộc An
	2595/QĐ-UBND ngày 14/8/2023
	                8.610 
	                9.000 
	          1.182 
	 
	 
	 
	 
	            1.182 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	17
	Xây dựng hàng rào, sửa chữa Hội trường, sửa chữa trụ sở làm việc, hệ thống giám sát camera, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy Văn phòng Huyện ủy
	4076/QĐ-UBND 
11/12/2023
	                2.700 
	                2.700 
	          1.308 
	           908 
	 
	 
	 
	               400 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	18
	Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Hiệp
	4080/QĐ-UBND 
11/12/2023
	                2.000 
	                2.000 
	             947 
	           900 
	 
	 
	 
	                 47 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	19
	Đường từ cổng chào ấp K54 xã Lộc Thiện đấu nối với đường phía tây Quốc lộ 13 (Chơn Thành - Hoa Lư)
	2027/QĐ-UBND ngày 26/6/2023
	              30.000 
	              30.000 
	             499 
	           499 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	20
	Xây dựng cầu Bù Núi xã Lộc Tấn
	2063/QĐ-UBND ngày 30/6/2023
	                6.173 
	                9.730 
	             695 
	 
	 
	 
	 
	              695 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	21
	Xây dựng nhà thể thao có mái che, nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh, hệ thống thoát nước, giếng khoan, sân bê tông Trường THCS Lộc Quang
	3069/QĐ-UBND 
30/5/2024
	                3.912 
	                4.000 
	             673 
	 
	 
	 
	 
	               673 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	22
	Vốn ủy thác ngân hàng chính sách
	
	 
	 
	          3.000 
	        3.000 
	 
	 
	 
	 
	Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Phòng giao dịch Lộc Ninh

	23
	Nâng cấp, mở rộng đường từ QL13 đến chợ xã Lộc Hòa
	2176/QĐ-UBND ngày 29/3/2024
	              14.500 
	              14.500 
	          7.305 
	        2.790 
	 
	 
	 
	            4.515 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	24
	Xây dựng cầu BTCT ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh
	4089/QĐ-UBND ngày 12/12/2023
	                9.796 
	              12.000 
	          2.888 
	        2.000 
	 
	 
	 
	               888 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	25
	Đường tổ 5, ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang kết nối đường ĐT756
	2390/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
	              17.000 
	              17.000 
	          7.629 
	        2.000 
	 
	      3.000 
	 
	            2.629 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	26
	Xây dựng 06 phòng học bộ môn (khối TH), nhà thể dục thể thao có mái che (khối THCS) và một số hạng phụ trợ Trường TH và THCS Lộc Thành
	4078/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	              10.982 
	              11.000 
	          1.200 
	           700 
	 
	 
	 
	               500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	27
	Xây dựng hàng rào, sửa chữa trụ sở làm việc, hệ thống giám sát camera, hệ thống cảnh báo phòng cháy chữa cháy trụ sở UBND huyện
	4079/QĐ-UBND 
11/12/2023
	                2.256 
	                2.700 
	             610 
	           500 
	 
	 
	 
	               110 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	28
	Xây dựng 12 phòng học và chức năng, nhà đa năng và sân khấu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Khánh
	3555/QĐ-UBND 
15/7/2024
	              14.254 
	              14.950 
	          5.000 
	        1.000 
	 
	      1.500 
	 
	            2.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	29
	Xây dựng Nhà tập thể dục thể thao, 09 phòng bộ môn, chức năng và công trình phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thiện
	3556/QĐ-UBND ngày 15/7/2024
	              14.135 
	              14.900 
	          6.220 
	        1.000 
	 
	 
	 
	            5.220 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	30
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông kè đá, san lấp mặt bằng, công trình phụ Công an xã Lộc An
	7565/QĐ-UBND ngày
26/11/2024
	                1.000 
	                1.000 
	             850 
	 
	 
	 
	 
	               850 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	31
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Hoà
	7566/QĐ-UBND ngày
26/11/2024
	                   850 
	                  850 
	             700 
	 
	 
	 
	 
	               700 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	32
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thạnh
	7567/QĐ-UBND ngày
26/11/2024
	                   942 
	                1.000 
	             800 
	 
	 
	 
	 
	               800 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	33
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thành
	2436/QĐ-UBND ngày
23/4/2024
	                1.100 
	                1.100 
	             900 
	 
	 
	 
	 
	               900 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	34
	Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Quang
	4092/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	                2.300 
	                2.300 
	             870 
	           740 
	 
	 
	 
	               130 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	35
	Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, cổng, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thuận
	4091/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	                2.200 
	                2.200 
	          1.100 
	        1.000 
	 
	 
	 
	               100 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	36
	Xây dựng Trụ sở, nhà ở Doanh trại, cổng, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Phú
	4090/QĐ-UBND ngày 11/12/2023
	                2.300 
	                2.300 
	          1.271 
	        1.100 
	 
	 
	 
	               171 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	37
	Cải tạo, sửa chữa Trường PTDTNT THCS Lộc Ninh (cũ) thành trụ sở làm việc các Hội trên địa bàn huyện Lộc Ninh
	3554/QĐ-UBND 
15/7/2024
	                1.573 
	                2.000 
	             490 
	 
	 
	         490 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	38
	Xây dựng cổng, hàng rào, sân bê tông Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh
	7932/QĐ-UBND ngày 04/12/2025
	                1.695 
	                2.000 
	          1.500 
	 
	 
	 
	 
	            1.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	39
	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh
	7933/QĐ-UBND ngày 04/12/2024
	                4.475 
	                5.000 
	          4.000 
	 
	 
	 
	 
	            4.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	40
	Thảm bê tông nhựa trong khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh
	4494/QĐ-UBND ngày
04/10/2024
	                1.800 
	                1.800 
	             600 
	           500 
	 
	 
	 
	               100 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	41
	Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận
	2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
	              45.000 
	              45.000 
	        11.000 
	        2.000 
	 
	 
	 
	            9.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	42
	Nâng cấp, mở rộng đường Lê Lợi nối dài (đoạn từ cổng Công ty cao su Lộc Ninh đi Nghĩa trang Làng 2)
	316/QĐ-UBND ngày
04/02/2025
	              10.900 
	              10.900 
	        10.000 
	 
	 
	 
	 
	           10.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	43
	Xây dựng 09 phòng học lý thuyết, 05 phòng bộ môn, 05 phòng hỗ trợ học tập, hệ thống PCCC và một số hạng mục phụ trợ Trường THCS Lộc Thái
	4108/QĐ-UBND ngày 13/12/2023
	              31.000 
	              31.000 
	        10.812 
	        1.000 
	 
	      5.412 
	 
	            4.400 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	44
	Xây dựng hàng rào, cải tạo nâng cấp khối phòng học, hiệu bộ cũ và một số hạng mục phụ trợ khác Trường Trung học cơ sở Lộc Thái
	3558/QĐ-UBND ngày
15/7/24
	                6.564 
	                7.100 
	          3.000 
	        1.000 
	 
	 
	 
	            2.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	45
	Xây dựng 03 phòng chức năng khối tiểu học, 06 phòng chức năng khối trung học cơ sở và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Hòa
	3553/QĐ-UBND ngày 15/7/2024
	                9.473 
	                9.500 
	          5.760 
	        1.000 
	        1.200 
	      1.030 
	 
	            2.530 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	46
	Xây dựng hồ nước phòng, chống cháy rừng và tạo cảnh quang trong khu vực quy hoạch tổng thể di tích căn cứ Bộ chỉ huy quân giải phóng Miền Nam Việt Nam
	4298/QĐ-UBND ngày
30/9/2024
	              14.607 
	              14.900 
	        10.378 
	 
	 
	      3.678 
	 
	            6.700 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	47
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Tấn
	2435/QĐ-UBND ngày 23/4/2024
	                1.100 
	                1.100 
	             900 
	 
	 
	 
	 
	               900 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	48
	Xây dựng hàng rào Đại đội Bộ binh 31 huyện Lộc Ninh
	4495/QĐ-UBND ngày
04/10/2024
	                5.500 
	                5.500 
	          2.956 
	        1.000 
	 
	      1.456 
	 
	               500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	49
	Điện thắp sáng nông thôn chưa phân bổ về các xã
	
	 
	                  561 
	             561 
	 
	 
	 
	 
	               561 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	50
	Sửa chữa các nhà thờ, khu tưởng niệm, nhà lưu niệm trong khu di tích Tà Thiết
	56/QĐ-UBND ngày
04/3/2025
	                1.625 
	                1.838 
	          1.500 
	 
	 
	 
	 
	           1.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	51
	Xây dựng cầu tổ 7, ấp Tân Lợi qua suối Bù Linh đi UBND xã Lộc Phú
	1167/QĐ-UBND ngày
08/4/2025
	                5.000 
	                5.175 
	          4.500 
	 
	 
	 
	 
	           4.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	52
	Đường GTNT từ nhà văn hóa cộng đồng ấp Cần Lê đi tổ 4, ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh
	1021/QĐ-UBND ngày 31/3/2025
	                6.491 
	                6.500 
	          5.500 
	 
	 
	 
	 
	           5.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	53
	Xây dựng đường GTNT tổ 5, ấp Thạnh Phú, xã Lộc Thạnh
	1022/QĐ-UBND ngày
31/3/2025
	                4.000 
	                4.000 
	          3.810 
	 
	 
	 
	 
	            3.810 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	54
	Đường điện trung hạ áp và TBA Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh A
	315/QĐ-UBND ngày 04/02/2025
	                   750 
	                  750 
	             750 
	 
	 
	 
	 
	               750 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	55
	Xây dựng nhà tập đa năng Trường TH Lộc Thái A
	
	                8.685 
	                  300 
	             294 
	           294 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	56
	Xây dựng mới cầu bê tông cốt thép đường Phan Bội Châu
	
	                3.603 
	                  504 
	             504 
	 
	 
	 
	 
	               504 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	57
	Điện Trung hạ thế và TBA tổ 11, ấp 8 xã Lộc Điền
	
	                1.500 
	                  200 
	             151 
	 
	 
	         151 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	58
	Đường từ ấp Sóc Lớn đi khu 41 hộ, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh
	
	                8.882 
	                  250 
	             211 
	 
	 
	         211 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	59
	Điện Trung hạ thế và TBA tổ 5, ấp Hưng Thủy và tổ 11 ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh
	
	                   956 
	                  150 
	             125 
	 
	 
	         125 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	60
	Điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị - Trung tâm hành chính - Thương mại - Dịch vụ -
Dân cư huyện Lộc Ninh
	
	                1.500 
	                1.500 
	               52 
	 
	 
	 
	 
	                 52 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	61
	Điện tổ 4, ấp Tân Hai, xã Lộc Phú (Đoạn từ ngã ba điểm trường ấp SooRung đến nhà ông Cửu)
	
	 
	                1.096 
	             135 
	 
	 
	 
	 
	               135 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	62
	Điện tổ 3,6,7 ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh (đoạn từ nhà bà Thảo đến nhà bà tám Tuyết)
	
	 
	                3.187 
	             742 
	 
	 
	 
	 
	               742 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	63
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, công trình phụ Công an xã Lộc Thạnh
	
	 
	                  878 
	               28 
	 
	 
	 
	 
	                 28 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	64
	Điện trung hạ thế ấp 4A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh
	
	 
	                1.000 
	             151 
	 
	 
	 
	 
	               151 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	65
	VỐN TẤT TOÁN CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN CAP 
	
	 
	              17.839 
	          1.820 
	           102 
	 
	 
	 
	            1.718 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	66
	Xây dựng 10 phòng học chức năng và nhà tập đa năng Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh B
	2062/QĐ-UBND 
30/6/2023
	              14.900 
	              14.900 
	          4.000 
	        1.000 
	 
	 
	 
	            3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	67
	Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Cúc (Lộc Tấn)
	492/QĐ-UBND 
24/02/2023
	              30.000 
	              30.000 
	          8.000 
	 
	        8.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	68
	Xây dựng hàng rào, sân bê tông và một số công trình phụ trợ khác Trường Tiểu học thị trấn Lộc Ninh B
	3557/QĐ-UBND 
15/7/2024
	                5.880 
	                7.000 
	             308 
	           308 
	 
	 
	 
	                 -   
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	69
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông kè đá, san lấp mặt bằng, công trình phụ Công an xã Lộc Thiện
	2435/QĐ-UBND ngày 23/4/2024
	                1.000 
	                1.000 
	             850 
	 
	 
	 
	 
	               850 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	70
	Xây dựng cầu và đường tổ 11, ấp Tân Lợi, xã Lộc Phú
	1166/QĐ-UBND ngày 08/4/2025
	              15.000 
	              15.000 
	        13.000 
	 
	 
	 
	 
	           13.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	71
	Xây dựng 04 phòng học, 02 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật; phòng thư viện;nhà kho; nhà bếp và các công trình phụ trợ Trường mẫu giáo Măng Non xã Lộc Điền
	1286/QĐ-UBND ngày 14/4/2025
	              13.300 
	              13.300 
	          6.500 
	 
	 
	 
	 
	            6.500 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	72
	Nâng cấp đường Nguyễn Huệ thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh
	
	              13.000 
	              13.000 
	          4.000 
	 
	        4.000 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	73
	Xây dựng 02 phòng khối HCQT, 06 phòng khối học tập, 02 phòng khối phụ trợ học tập, 03 phòng khối phụ trợ, nhà tập thể dục thể thao có mái che, nhà xe giáo viên và học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thuận
	7930/QĐ-UBND ngày
04/12/2024
	              19.100 
	              19.100 
	        11.742 
	 
	        6.000 
	      5.742 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	74
	Xây dựng 08 phòng khối học tập, 04 phòng khối hỗ trợ học sinh, 06 phòng khối phụ trợ, 04 phòng khối HCQT và các công trình phụ trợ Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thạnh
	7931/QĐ-UBND ngày
04/12/2024
	              23.500 
	              23.500 
	        12.031 
	 
	        5.000 
	      6.089 
	 
	               942 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	75
	Xây dựng 17 phòng khối học tập, 03 phòng khối hỗ trợ học sinh, 04 phòng khối phụ trợ, 02 phòng khối HCQT; nhà đa năng và các công trình phụ trợ (điểm chính); Xây dựng 01 phòng khối học tập, 01 phòng giáo viên, nhà xe học sinh, cổng, hàng rào, sân bê tông, giếng khoan và một số hạng mục khác (điểm Tà Thiết) Trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thịnh
	7929/QĐ-UBND ngày
04/12/2024
	              39.000 
	              39.000 
	        15.662 
	 
	        4.000 
	         112 
	 
	           11.550 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	76
	Xây dựng, cải tạo nâng cấp Trụ sở, nhà ở Doanh trại, bếp ăn, nhà kho, nhà vệ sinh,hàng rào, cổng và một số hạng mục phụ Công an xã Lộc Điền
	
	                1.900 
	                1.900 
	               50 
	 
	 
	 
	 
	                 50 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	77
	Chi phí GPMB các dự án trên địa bàn huyện Lộc Ninh
	
	              80.000 
	            130.086 
	        11.200 
	 
	 
	 
	 
	           11.200 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	78
	CHƯƠNG TRÌNH 1.000 KM ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG CHƯA PHÂN Bổ CHO CÁC XÃ
	
	 
	 
	          2.111 
	 
	 
	 
	 
	            2.111 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	79
	Lập quy hoạch chung đô thị Lộc Ninh đến năm 2040
	
	                3.405 
	                5.900 
	               41 
	 
	 
	 
	 
	                 41 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	80
	Lập quy hoạch chung đô thị Lộc Thái
	1815/QĐ-UBND ngày
28/11/2024
	                2.609 
	                4.600 
	             952 
	 
	 
	 
	 
	               952 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	81
	Lập quy hoạch chung đô thị Lộc Hiệp
	1781/QĐ-UBND ngày
22/11/2024
	                3.000 
	                6.800 
	          1.109 
	 
	 
	 
	 
	            1.109 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	82
	Lập nhiệm vụ và lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	QĐ 625/QĐ-UBND ngày 12/02/2025
	                2.728 
	                2.600 
	             138 
	 
	 
	 
	 
	               138 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
	
	 
	 
	               -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI
	
	 
	 
	               -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường từ cầu ông Kỳ, thị trấn Lộc Ninh đi xã Lộc Thuận
	2392/QĐ-UBND ngày 15/4/2024
	              45.000 
	              12.000 
	        12.000 
	 
	 
	 
	     12.000 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	*
	Cấp sau quyết toán
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng 12 phòng học và  chức năng, nhà đa năng và sân khấu trường TH và THCS Lộc Khánh
	
	 
	 
	          1.987 
	 
	1.987
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	2
	Xây dựng 05 phòng hành chính quản trị, 16 phòng học tập, 03 phòng hỗ trợ học tập, 02 phòng phụ trợ và các công trình phụ trợ Trường TH thị trấn Lộc Ninh A
	
	 
	 
	          1.003 
	 
	1.003
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	3
	Xây dựng Trường tiểu học thị trấn Lộc Ninh A (vị trí mới)
	
	 
	 
	          1.127 
	 
	1.127
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	4
	Xây dựng nhà tập thể dục thể thao, 09 phòng học bộ môn, chức năng và công trình phụ trợ trường TH&THCS Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh
	
	 
	 
	             158 
	 
	158
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	5
	Xây dựng hàng rào, sân bê tông Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Lộc Ninh
	
	 
	 
	               31 
	 
	31
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	6
	Xây dựng nhà ở Doanh trại, cổng, hàng rào, sân bê tông, kè đá, san lấp mặt bằng, công trình phụ Công an xã Lộc An
	
	 
	 
	               21 
	 
	21
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Lộc Ninh

	B
	KHỐI XÃ
	
	 
	 
	               -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường từ ấp Vườn Bưởi đi trung tâm hành chính xã (đoạn từ tổ 3, ấp Vườn Bưởi đi tổ 8, ấp Măng Cải)
	4644/QĐ-UBND ngày 27/11/2021
	                9.924 
	                1.124 
	             775 
	 
	 
	 
	 
	               775 
	UBND xã Lộc Tấn

	2
	Đường ấp Bù Tam, xã Lộc Quang
	151/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	                5.354 
	                5.358 
	             340 
	 
	 
	 
	 
	               340 
	UBND xã Lộc Quang

	3
	Xây dựng cống thoát nước tổ 2, ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh
	
	                   491 
	                  493 
	               61 
	 
	 
	 
	 
	                 61 
	UBND xã Lộc Thạnh

	4
	Đường tổ 1 ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện
	218/QĐ-UBND ngày
04/9/2024
	                3.000 
	                3.000 
	          1.977 
	           500 
	 
	 
	 
	            1.477 
	UBND xã Lộc Tấn

	5
	Xây dựng cống bản liên hợp và sửa chữa đường sỏi đỏ từ nhà văn hóa ấp Bù Núi B đi cầu 32 hộ, xã Lộc Tấn
	247/QĐ-UBND ngày
17/9/2024
	                2.000 
	                2.000 
	          1.950 
	 
	 
	      1.950 
	 
	                 -   
	UBND xã Lộc Tấn

	6
	Điện thắp sáng nông thôn
	
	              12.811 
	              12.811 
	          1.439 
	 
	 
	      1.439 
	 
	                 -   
	UBND xã Lộc Ninh

	7
	Xây dựng sân bê tông nhà văn hóa ấp Vẽ Vang, xã Lộc Phú
	1074/QĐ-UBND ngày
03/4/2025
	                   200 
	                  200 
	             180 
	 
	 
	 
	 
	              180 
	UBND xã Lộc Quang

	8
	Xây dựng đường điện THT tổ 5, ấp Thắng Lợi, xã Lộc Phú
	1075/QĐ-UBND ngày
03/4/2025
	                1.000 
	                1.000 
	             900 
	 
	 
	 
	 
	              900 
	UBND xã Lộc Quang

	9
	Xây dựng công trình thủy lợi ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú
	1073/QĐ-UBND ngày
03/4/2025
	                2.100 
	                2.100 
	          1.975 
	 
	 
	 
	 
	           1.975 
	UBND xã Lộc Quang

	10
	Sửa chữa, nạo vét kênh mương nội đồng đập thủy lợi Tà Tê 1, xã Lộc Thành phục vụ sản xuất lúa nước
	1076/QĐ-UBND ngày
03/4/25
	                   230 
	                  230 
	             200 
	 
	 
	 
	 
	              200 
	UBND xã Lộc Thành

	11
	Sửa chữa, nâng cấp đường sỏi đỏ tổ 2, ấp Tà Tê 1 đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (Đoạn từ nhà bà Thị Loan đến nhà bà Thị Nom)
	1006/QĐ-UBND ngày
27/3/2025
	                1.375 
	                1.375 
	          1.200 
	 
	 
	 
	 
	           1.200 
	UBND xã Lộc Thành

	12
	Đường GTNT tổ 1, ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện
	1168/QĐ-UBND ngày
08/4/2025
	                2.819 
	                2.819 
	          2.500 
	 
	 
	 
	 
	           2.500 
	UBND xã Lộc Tấn

	13
	Đường tổ 1 ấp K54 Lộc Thiện đi Bù Núi xã Lộc Tấn
	
	 
	 6.000 
	          6.000 
	 
	       6.000 
	 
	 
	 
	UBND xã Lộc Tấn

	14
	Đường GTNT tổ 7, ấp K54, xã Lộc Thiện
	1169/QĐ-UBND ngày
08/4/2025
	                3.789 
	                3.800 
	          3.500 
	 
	 
	 
	 
	           3.500 
	UBND xã Lộc Tấn

	15
	Xây dựng hệ thống tưới, tiêu cho cánh đồng ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh
	
	                7.711 
	                    60 
	               53 
	 
	 
	 
	 
	                 53 
	UBND xã Lộc Hưng

	16
	Sửa chữa, nâng cấp mương thoát nước dọc đường dân sinh tổ 12, ấp 7, xã Lộc Thái
	
	                1.062 
	                  150 
	             122 
	 
	 
	 
	 
	               122 
	UBND xã Lộc Ninh

	17
	Đường điện tổ 5, 7, 10, ấp Tân Lợi, tổ 2, 3, 8, 10, ấp Tân Hai, xã Lộc Phú
	
	                5.228 
	                  350 
	             348 
	 
	 
	 
	 
	               348 
	UBND xã Lộc Quang

	18
	Xây dựng đường nhựa ấp Tân Bình 2 đi ấp Tà Tê 1, Tà Tê 2, xã Lộc Thành
	
	                2.104 
	                    20 
	               19 
	 
	 
	 
	 
	                 19 
	UBND xã Lộc Thành

	19
	Xây dựng đường GTNT ấp Tà Tê 2 xã Lộc Thành
	
	                1.456 
	                  200 
	             159 
	 
	 
	 
	 
	               159 
	UBND xã Lộc Thành

	20
	Xây dựng đường từ ấp Cần Dực đi trung tâm hành chính xã (Đoạn từ ấp Cần Dực đi ấp K’Liêu), xã Lộc Thành
	
	                3.546 
	                  200 
	             183 
	 
	 
	 
	 
	               183 
	UBND xã Lộc Thành

	21
	Đường điện trung hạ thế và trạm biến áp tổ 2, 5 ấp Thắng Lợi, tổ 4, 6 ấp Vẻ Vang, tổ 2, 4 ấp Tân Lợi, tổ 2, 8, 10 ấp Tân Hai, tổ 3 ấp Bù Nồm, tổ 5 ấp Bù Linh, tổ 5 ấp Soor Rung
	
	                7.356 
	                  200 
	             169 
	 
	 
	 
	 
	               169 
	UBND xã Lộc Quang

	22
	XD kè mương thoát nước tổ 3 ấp 10 và tổ 6 ấp 11B, xã Lộc Thiện
	
	               1.400 
	               1.400 
	          1.400 
	 
	 
	1.400
	 
	 
	UBND xã Lộc Tấn

	23
	Đường tổ 6 ấp Vườn Bưởi đi tổ 7 ấp Măng Cải
	
	               1.103 
	               1.103 
	          1.103 
	 
	 
	1.103
	 
	 
	UBND xã Lộc Tấn

	24
	CHƯƠNG TRÌNH 1.000 KM ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG 
	
	              42.530 
	              42.530 
	          3.889 
	        1.000 
	 
	      2.889 
	 
	 
	UBND xã Lộc Ninh

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 
	
	 
	 
	               -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI
	
	 
	 
	               -   
	 
	 
	 
	 
	                 -   
	 

	1
	Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 9 ấp Việt Quang đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa)
	
	                1.500 
	                1.500 
	          1.500 
	 
	 
	 
	       1.500 
	 
	UBND xã Lộc Quang

	2
	Mương kè, cống thoát nước, đường sỏi đỏ tổ 5 ấp Bù Tam
đi trung tâm hành chính xã Lộc Quang (Đoạn nối tiếp đường nhựa)
	
	                3.599 
	                3.599 
	          3.599 
	 
	 
	 
	       3.599 
	 
	UBND xã Lộc Quang

	3
	Nâng cấp sân Trường mẫu giáo Tuổi Thơ, xã Lộc Khánh
	
	                   400 
	                  400 
	             400 
	 
	 
	 
	          400 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	4
	Làm 03 cổng chào văn hóa ấp Sóc Lớn, ấp Quyết Thành và ấp Chà Đôn, xã Lộc Khánh
	
	                   180 
	                  180 
	             180 
	 
	 
	 
	          180 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	5
	Đường tổ 3 đi tổ 4, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (Khu nhà máy xay lúa)
	
	                   398 
	                  398 
	             398 
	 
	 
	 
	          398 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	6
	Đường tổ 7, ấp Quyết Thành, xã Lộc Khánh (Ông Nguyễn Phụng - Nguyễn Văn Khoa)
	
	                   974 
	                  974 
	             974 
	 
	 
	 
	          974 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	7
	Đường tổ 7, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh (Khu Hồ Văn Hương)
	
	                1.432 
	                1.432 
	          1.432 
	 
	 
	 
	       1.432 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	8
	Đường tổ 9, ấp Cần Lê, xã Lộc Khánh (Từ trại heo LN 10 đến khu đất ông Thái Văn Thanh)
	
	                   980 
	                  980 
	             980 
	 
	 
	 
	          980 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	9
	Đường tổ 5 Chà Đôn (từ ông Trần Ngọc Ẩn đến Tô Vĩnh Nghiêm), xã Lộc Khánh
	
	                   735 
	                  735 
	             735 
	 
	 
	 
	          735 
	 
	UBND xã Lộc Hưng

	10
	Đường nhựa tổ 7, ấp Tân Mai đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (Đoạn từ đường liên xã Lộc Thành – Lộc Hưng đến ông Sơn)
	
	                1.000 
	                1.000 
	          1.000 
	 
	 
	 
	       1.000 
	 
	UBND xã Lộc Thành

	11
	Đường nhựa tổ 1, 2, ấp Tà Tê 2 đi trung tâm hành chính xã Lộc Thành (Đoạn từ cổng chào ấp đến ông Nhiều)
	
	                2.000 
	                2.000 
	          2.000 
	 
	 
	 
	       2.000 
	 
	UBND xã Lộc Thành

	12
	Nâng cấp đường nhựa liên xã Lộc Thành – Lộc Thái (Đoạn từ ngã ba Lộc Bình 1 đến Cổng chào ấp Lộc Bình 2)
	
	                   500 
	                  500 
	             500 
	 
	 
	 
	          500 
	 
	UBND xã Lộc Thành

	13
	Nâng cấp đường sỏi đỏ tổ 2, ấp Tân Bình 1, xã Lộc Thành (Đoạn đường nhựa nhà Dung đến nhà ông Nhâm)
	
	                   500 
	                  500 
	             500 
	 
	 
	 
	          500 
	 
	UBND xã Lộc Thành

	14
	Nâng cấp, sơn mới 08 phòng học lầu và 02 dãy phòng trệt; Nâng cấp sân trường lát gạch Terazzo và xây bồn hoa; Nâng cao hệ thống mái che bằng sắt hiện hữu và lắp đặt mới mái che bằng sắt cho khu vui chơi vận động ngoài trời Trường mẫu giáo Hoa Sen, xã Lộc Thành
	
	                1.000 
	                1.000 
	          1.000 
	 
	 
	 
	       1.000 
	 
	UBND xã Lộc Thành

	15
	Sân bê tông nhà văn hóa ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2, Tà Tê 1, Tà Tê 2, Tân Mai, xã Lộc Thành
	
	                1.033 
	                1.033 
	          1.033 
	 
	 
	 
	       1.033 
	 
	UBND xã Lộc Thành

	16
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông liên xã Lộc Hòa từ trạm y tế xã đến ấp 8B, xã Lộc Hòa
	
	                6.033 
	                6.033 
	          6.033 
	 
	 
	 
	       6.033 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh

	17
	Xây dựng cổng chào xã Lộc Phú và cổng chào các ấp (8 cổng)
	
	                   813 
	                  813 
	             813 
	 
	 
	 
	          813 
	 
	UBND xã Lộc Quang

	18
	Đường nhựa tổ 3, 4 ấp 1, xã Lộc Thiện
	
	                6.000 
	                6.000 
	          6.000 
	 
	 
	 
	       6.000 
	 
	UBND xã Lộc Tấn

	19
	Nâng cấp đường liên xã đoạn từ QL13 đến cầu Năm Thành, xã Lộc Thạnh
	
	                2.200 
	                2.200 
	          2.200 
	 
	 
	 
	       2.200 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh

	20
	Mương thoát nước ấp Thạnh Trung, xã Lộc Thạnh
(Đoạn từ hộ ông Bùi Văn Đăng đến đập Lộc Thạnh)
	
	                1.700 
	                1.700 
	          1.700 
	 
	 
	 
	       1.700 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh

	21
	Mương thoát nước ấp Thạnh Cường, xã Lộc Thạnh
(Đoạn từ hộ ông Nguyễn Thế Cần đến hộ ông Đàm Đình Quân)
	
	                   600 
	                  600 
	             600 
	 
	 
	 
	          600 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh

	22
	Mương thoát nước đường ĐT754 (đoạn từ hộ ông Vinh đến kênh N1), xã Lộc Thạnh
	
	                1.500 
	                1.500 
	          1.500 
	 
	 
	 
	       1.500 
	 
	UBND xã Lộc Thạnh

	23
	Đường bê tông xi măng các xã
	
	                7.604 
	                7.604 
	          7.604 
	 
	 
	 
	       7.604 
	 
	 



	
